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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2023 - 2024
 
- Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Sinh năm: 1977
	- Chuyên môn đào tạo: Văn địa 
- Trình độ: Đại học
	- Nhiệm vụ được giao: Ngữ văn 7A, D, E + Địa 9 A, E+ Chủ nhiệm 7E + Ủy viên BCH công đoàn
Căn cứ: 	
- Chương trình GDPT ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006 - Lớp 9); 
- Chương trình GDPT ban hành kèm theo TT số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018 - Lớp 6, 7, 8); 
- Thông tư 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo TT 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (TT 26- áp dụng cho lớp 9); 
- Thông tư 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT (TT 22-áp dụng cho lớp 6, 7, 8); 
- Quyết định số 2171/ BGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT khung Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024; 
- Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
- Công văn 2858/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2022 v/v triển khai sử dụng phần mềm quản lí hồ sơ trên cổng thông tin điện tử; 
- Công văn 600/PGDĐT ngày 01/9/2023 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; 
- 2292/SGDDT-GDTrH về hướng dẫn công tác chủ nhiệm trong nhà trường ngày 25 tháng 8 năm 2023
- Công văn số 616/GDĐT và KH của nhà trường vv hướng dẫn Giáo dục quốc phòng, an ninh trong trường tiểu học, THCS năm học 2023 -2024. 
		- Chỉ đạo chuyên môn năm học 2023-2024 của BGH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày 01 tháng 08 năm 2023; 
[bookmark: _GoBack]- Kế hoạch SHCM năm học 2023-2024 ngày 07/08/2023 của Tổ KHXH, 
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Thuận lợi và khó khăn
	1. 1. Thuận lợi
- Được chính quyền các cấp quan tâm, nhà trường tạo điều kiện về mọi mặt, BGH có sự chỉ đạo sâu sắc về chuyên môn, được đa số phụ huynh đồng tình ủng hộ, học sinh luôn tin tưởng. 
- Bản thân nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; đã được chuẩn hoá về trình độ, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. 
- Đa số học sinh có học lực khá - giỏi, ngoan ngoãn, biết đoàn kết và vâng lời thầy cô giáo. 
	1. 2. Khó khăn
- Nội dung chương trình dạy học, phân phối chương trình thường xuyên thay đổi và còn nhiều bất cập; cấu trúc ma trận đề thi vào 10 không ổn định. 
- Lớp chủ nhiệm có nhiều học sinh ở xa trường nên việc quản lí gặp rất nhiều khó khăn. 
- Còn không ít phụ huynh do đặc thù công việc chưa quan tâm hoặc quan tâm không đúng cách tới con em mình. 
- Một bộ phận không nhỏ học sinh chưa chăm học hoặc chưa có phương pháp học tập. 
2. Các chỉ tiêu phấn đấu 
2. 1. Chất lượng đại trà: 

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi- Tốt
	Khá
	Trung bình- Đạt

	7A
	50
	85%
	15%
	

	7D
	48
	85%
	15%
	

	7E
	50
	85%
	15%
	

	9A
	44
	80%
	15%
	

	9D
	43
	83%
	15%
	



2. 2. Kết quả khảo sát chất lượng (của PGD - với môn tham gia KS) 
- Xếp thứ nhất đối với môn tham gia khảo sát của PGD
2. 3. Chất lượng mũi nhọn: 
- Cấp huyện: 7-8 giải
- Cấp Thành phố: 5-7 giải
2. 3 Lớp chủ nhiệm: xếp 5/20 lớp
3. Các biện pháp chính
	3. 1. Về phía phụ huynh: 
	- Tăng cường phối kết hợp với PHHS quản lý, nhắc nhở việc nghiên cứu, học tập của học sinh. 
	- Thường xuyên liên hệ với GV để nắm bắt tình hình học tập của con và có biện pháp GD phù hợp. 
	3. 2. Về phía học sinh: 
	- Có đủ SGK, vở ghi và đồ dùng học tập cần thiết. 
	- Chủ động nghiên cứu bài mới, học bài cũ trước khi đến lớp. 
	- Nghiêm túc nghe giảng, xây dựng bài trong các giờ học; ghi chép các nội dung bài học. 
	-Thường xuyên tìm tòi, đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung chương trình. 
	- Làm bài kiểm tra nghiêm túc và đạt kết quả cao. 
	- Trao đổi nắm bắt tình hình HS, thông tin trao đổi hai chiều với PH và GV bộ môn
3. 3. Về phía nhà trường: 
	- Đề xuất mua sắm đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy học. /
	- Đề xuất cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, thăm quan thực tế. 
	3. 4. Về phía bản thân: 
- Thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ giảng dạy thông qua việc thường xuyên dự giờ, học tập kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp, nghiên cứu cách dạy hay, tra cứu thông tin trên mạng, tham gia nghiêm túc và vận dụng triệt để các nội dung đã được tập huấn, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo từ phía hiệu trưởng nhà trường. 
- Xây dựng kế hoạch cá nhân về đổi mới PPDH, KTĐG và hướng dẫn HS tự học và thực hiện dạy học theo chủ đề ít nhất 03 chủ đề/năm, trong đó có 03 chủ đề đơn môn, 03 chủ đề dạy học giáo dục STEM nộp về Tổ, nhóm chuyên môn, BGH và đưa lên trường học kết nối theo đúng thời gian quy định. 
- Nắm vững phương pháp đánh giá học sinh, tích cực học tập các phương pháp đánh giá hay khác từ các đồng nghiệp. Thực hiện dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động, phương pháp quản lý học sinh, phương pháp sư phạm, phương pháp giao tiếp và ứng xử…
4. Đăng kí thi đua: 
- Danh hiệu thi đua:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
* Các điều kiện để thực hiện
- Đảm bảo cơ sở vật chất và các phương tiện dạy -học. 
- Sử dụng tốt các phương pháp dạy học một cách nhuần nhuyễn. 
- Nghiên cứu kĩ chương trình trước khi lên lớp: chương trình vừa là phương hướng chiến lược vừa là chỉ đạo cụ thể yêu cầu về giáo dục, kiến thức, kĩ năng của từng phân môn, bài học cụ thể. 
- Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phân phối chương trình bộ môn. 
- Bám sát và thực hiện tốt các công văn chỉ dạo của bộ, sở giáo dục đào tạo. 
- Thường xuyên học tập sử dụng các phần mềm sử dụng trong trường học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. 
5. Chuyên môn: 
1. Đổi mới phương pháp dạy học: 
 1. 1. Xây dựng KHDH. 
a. Chỉ tiêu: 
- Cùng với nhóm chuyên môn xây KHGD môn học theo kế hoạch của trường. - Thống nhất xây dựng và thực hiện đúng, đủ KHDH đảm bảo thời gian, không cắt xén chương trình. 
b. Biện pháp thực hiện: 
- Thực hiện theo sự phân công của tổ, đầu tư nghiêm túc xây dựng KHDH
- Báo cáo đúng thời gian quy định. 
 1. 2. Xây dựng chuyên đề, trải nghiệm, nâng cao chất lượng
a. Chỉ tiêu: 
- Phối hợp cùng với nhóm chuyên môn xây dựng chuyên đề: Vận dụng KT liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn. Chủ đề STEM trong dạy học…. 
b. Biện pháp thực hiện. 
- Lên kế hoạch sinh chuyên môn theo nhóm: Thảo luận, trao đổi về chuyên môn, các bài dạy khó để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng dạy và học
- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Trao đổi và nhất Khùn chương trình và KHDH cho các môn học khối lớp 6 thay SGK. 
- Tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp. 
 1. 3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: 
a. Chỉ tiêu: 
- Nhóm xây dựng hiện dạy học theo NCBH: 
b. Biện pháp: 
- Tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu. 
- Cùng với GV trong nhóm nghiên cứu, xây dựng giáo án, dạy thể nghiệm, thảo luận rút kinh nghiệm. 
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, yêu nghề. 
- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thông qua các tiết dự giờ, thao giảng. 
- Đẩy mạnh công tác tự học, tích cực soạn giáo án điện tử
2. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: 
a. Chỉ tiêu: 
- Sử dụng những phượng tiện dạy học, đồ dùng dạy học một cách có hiểu quả. 
- 80% tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin. 
- Tham khảo tài liệu trên trường học kết nối và đưa tài liệu lên trường học kết nối ít nhất 1 tài liệu /HK
b. Biện pháp: 
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng tích cực và có hiệu quả các trang thiết bị hiện có. 
- Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng dạy học và soạn giáo án điện tử đạt hiệu quả. 
 Khai thác Iternets để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, phim tư liệu nhằm lựa chọn tư liệu làm đồ dùng dạy học. 
3. Tăng cường thao giảng, dự giờ, thăm lớp. 
a. Chỉ tiêu: 
- Tham gia dự giờ đồng thường xuyên 1 tiết/ tuần
b. Giải pháp: 
- Tham gia dự giờ đồng nghiệp theo kế hoạch của tổ chuyên môn, thẳng thắn góp ý giờ dạy để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có nhận xét đánh giá tiết sau mỗi tiết dạy. 
- Tăng cường dự giờ các đồng nghiệp khác để rút kinh nghiệm, học hỏi thêm
4. Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
Thực hiện quy chế về đánh giá, xếp loại học sinh. 
a. Chỉ tiêu: 
- Đánh giá học sinh dựa vào thông tư 26/2020 kèm tt 58của Bộ GD&ĐT và thông tư 22/2021/BGDĐT với HS lớp 6 và lớp 7. 
- Nhóm chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ theo hướng phát triển năng lực, thống nhất chung theo khối. 
b. Biện pháp: 
Thảo luận nhóm chuyên môn để xây dựng khung ma trận đề cho bộ môn theo từng khối. 
- Xây dựng đề kiểm tra đảm bảo các cấp độ tư duy (Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình phụ trách. 
5. Tham gia các cuộc thi khác: 
a. Chỉ tiêu: 
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi theo sự chỉ đạo của nghành, trường, tổ CM
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật 
b. Biện pháp thực hiện: 
- Tích cực học tập bồi dưỡng, 
- Tăng cường dự giờ đồng nghiệp để học tập kinh nghiệm. 
- Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tích thảo luận nhóm trao đổi về nội dung có trong các cuộc thi, tìm phương pháp phù hợp nâng cao chất lượng theo yêu cầu từng cuộc thi. 
- Tích cực tìm hiểu, hướng dẫn cụ thể nội dung thi cho bản thân và học sinh. 
6. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 
* Mục tiêu chung:. 
- Tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục. 
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 
a. Chỉ tiêu: 
- Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm học. 
- Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập bồi dưỡng thường xuyên. 
- Có đầy đủ tài liệu học tập. 
- Đăng kí học tập các modun tiếp theo xếp loại: Đạt
b. Biện pháp: 
- Nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ BDTX của các cấp lãnh đạo. 
- Chủ động tham khảo các nội dung BDTX theo các mô đun. 
- Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn qua các giờ sinh hoạt tổ, nhóm và cụm trường; thường xuyên dự giờ thăm lớp để trao đổi kinh nghiệm; 
- Tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia. 
* Nội dung: 
+ Chương trình BD 1: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, do Bộ GDDT quy định cụ thể theo năm học: đường lối, chính sách phát triển, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 
Kế hoạch thời gian: 
+ Học tập liên tục, thường xuyên trong suốt cả năm
+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo từng thời kỳ, do Sở GD&ĐT quy định: phát triển giáo dục phổ thông của chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương, phối hợp triển khai BDTX…

 II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỤ THỂ 
1. Kế hoạch thực hiện chương trình (Phụ lục 1). 
1. 1. Phân phối Chương trình nhà trường môn Địa lí 9 
HỌC KÌ I: 18 tuần - 36 tiết
	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI 
ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC

	1
	Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	1
	Tuần 1
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	2
	Bài 2. Dân số và gia tăng dân số	 
	 1
	Tuần 1
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	3
	Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1
	Tuần 2
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	4
	Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	 1
	Tuần 2
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	5
	Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh thấp dân số năm 1989 và 1999
	1
	Tuần 3
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	6
	Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	1
	Tuần 3
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	7
	Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1
	Tuần 4
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	8
	Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1
	Tuần 4
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	9
	Bài 9. Sự phát triển và phân bố sản xuât lâm nghiệp, thuỷ sản
	1
	Tuần 5
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	10
	Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (Bài 2) 
	1
	Tuần 5
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	11
	Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	Tuần 6
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	12
	Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	Tuần 6
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	13
	Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ
	1
	Tuần 7
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	14
	Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	2
	Tuần 7+ 8
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	15
	Bài 15. Thương mại và du lịch
	1
	Tuần 8
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	16
	Ôn tập
	1
	Tuần 9
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	17
	Kiểm tra giữa HK I
	1
	Tuần 9
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	18
	Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
	1
	Tuần 10
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	19
	Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	Tuần 10
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	20
	Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) – Bài 19. Cả bài (Không y/c HS làm) 
	1
	Tuần 11
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	21
	Bài 20. Vùng đồng bằng Sông Hồng
	1
	Tuần 11
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	22
	Bài 21. Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo) 
	1
	Tuần 12
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	23
	Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	1
	Tuần 12
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	24
	Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ
	1
	Tuần 13
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	25
	Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) 
	1
	Tuần 13
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	26
	Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	Tuần 14
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	27
	Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) 
	1
	Tuần 14
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	28
	Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	Tuần 15
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	30
	Chủ đề: Bài 28+29: Vùng Tây Nguyên
	1
	Tuần 15, 16
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	31
	Ôn tập học kì I: Các vùng kinh tế và vẽ biểu đồ 
	2
	Tuần 16, 17
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	32
	Kiểm tra học kì I
	1
	Tuần 17
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	33
	Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	1
	Tuần 18
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E

	34
	Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
	1
	Tuần 18
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A, E



HỌC KÌ II: 17 tuần - 17 tiết
	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC

	1
	Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) 
	1
	Tuần 19
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	2
	Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - HD HS tự làm Bài 34. Thực hành: PT một số ngành CNTĐ ở ĐNB
	1
	Tuần 20
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	3
	Bài 35. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	1
	Tuần 21
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	4
	Bài 36. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) 
	1
	Tuần 22
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	5
	Bài 37. Thực hành: Vẽ và Pt biểu đồ về tình hình sx của ngành thủy sản ở ĐBSCL
	1
	Tuần 23 
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	6
	Chủ đề: Tìm hiểu chủ quyền và phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển- đảo (Bài 38+ Bài 39) 
	2
	Tuần 24, 25
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	7
	Ôn tập giữa HK II
	2
	Tuần 26
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	8
	Kiểm tra giữa HK II
	1
	Tuần 27
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	9
	Bài 40. Thực hành
Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
KTTX
	1
	Tuần 28
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	10
	Bài 41. Địa lí tỉnh (thành phố Hải Phòng

	1
	Tuần 29
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	11
		Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố Hải Phòng (tiếp theo) 
	1
	Tuần 30
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	12
	Bài 43. Địa lí tỉnh (thành phố Hải Phòng (tiếp theo) 
Bài 44. Cả bài - HD hs tự làm
	1
	Tuần 31
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	13
	Ôn tập học kỳ II
	3
	Tuần 32
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	14
	Kiểm tra học kì II
	1
	Tuần 33
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E

	15
	Chủ đề: Đô thị Lịch sử và hiện tại
	2
	Tuần 34, 35
	- Phiếu HT
 - Máy tính
	Phòng học 9A, E



1. 2. Phân phối Chương trình nhà trường môn Ngữ văn 7 năm học 2023 - 2024
- Tổng số tiết trong năm sau khi điều chỉnh: 140 tiết (Cả năm 35 tuần: Học kì I: 18 tuần - 72 tiết; Học kì II: 17 tuần - 68 tiết) 
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy 
dự kiến
	Thiết bị dạy học 

	1
	BÀI MỞ ĐẦU 
Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 7
	2
	1-2
	1
	Máy tính, TV 
 (máy chiếu) 

	2
	Cấu trúc sách giáo khoa ngữ văn 7
	2
	3-4
	1
	Máy tính, TV 
 (máy chiếu) 

	3
	BÀI 1: TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN 
- Đọc hiểu văn bản: 
Người đàn ông cô độc giữa rừng 
 (Đoàn Giỏi) 
	3
	5-7
	2
	Máy tính, TV 
 (máy chiếu) 

	4
	- Đọc hiểu văn bản: 
Buổi học cuối cùng
 (An -phông-xơ Đô đê) 
	2
	8-9
	 2, 3
	Máy tính, TV 
 (máy chiếu) 

	5
	- Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ địa phương
	1
	10
	3
	Máy tính, TV 
 (máy chiếu) 

	6
	- Thực hành đọc hiểu: 
Dọc đường xứ Nghệ (Sơn Tùng) 
	2
	11-12
	3
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	7
	- Viết: Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 
	3
	13-15
	4
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	8
	- Nói và nghe: 
Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	1
	16
	4
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	9
	 BÀI 2: THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ '- Đọc hiểu văn bản: 
 “Mẹ “ (Đỗ Trung Lai) 
	3
	17-19
	5
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	10
	- Đọc hiểu văn bản: 
 “Ông đồ “ (Vũ Đình Liên) 
	2
	20-21
	 5, 6
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	11
	- Thực hành tiếng Việt: Từ trái nghĩa, biện pháp tu từ 
	1
	22
	6
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	12
	- Thực hành đọc hiểu: Văn bản: “Tiếng gà trưa “ (Xuân Quỳnh) 
	2
	23-24
	6
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	13
	- Viết: Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ
	1
	25
	7
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	14
	- Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ. 
	2
	26-27
	7
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	15
	- Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
	1
	28
	7
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	16
	BÀI 3: TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG - Đọc hiểu văn bản: “BạchTuộc “ (GiuynVec-nơ) 
	3
	29-31
	8
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	17
	 - Đọc hiểu văn bản: “ Chất làm gỉ “ (Rây Bret-bo-ry) 
	2
	32-33
	8, 9
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	18
	- Ôn tập giữa kì 1
	1
	34
	9
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	19
	- Kiểm tra đánh giá giữa kì 1
	2
	35-36
	9
	Đề kiểm tra 

	20
	- Thực hành tiếng Việt: Phó từ, số từ
	1
	37
	10
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	21
	- Thực hành đọc hiểu: “Nhật trình Sol6 “ (En-đi-Uyn) 
	2
	38-39
	10
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	22
	- Viết: Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
	3
	40-42
	10, 11
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	23
	- Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
	1
	43
	11
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	24
	Trả bài kiểm tra giữa kì 1
	1
	44
	11
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	25
	BÀI 4: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - Đọc hiểu văn bản: Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng Phương Nam (Bùi Hồng) 
	3
	45-47
	12
	Máy tính, TV 
 (máy chiếu) 

	26
	- Đọc hiểu văn bản 2: Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa (Đinh Trọng Lạc) 
	2
	48-49
	12, 13
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	27
	- Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính của câu
	1
	50
	13
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	28
	- Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn của tác phẩm “ Hai vạn dặm dưới đáy biển “ (Lê Phương Liên) 
	2
	51-52
	13
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	29
	- Viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
	3
	53-55
	14
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	30
	- Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
	1
	56
	14
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	31
	BÀI 5: VĂN BẢN THÔNG TIN - Đọc hiểu văn bản: Ca Huế
	3
	57-59
	15
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	32
	- Đọc hiểu văn bản: Hội thi thổi cơm
	2
	60-61
	15, 16
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	33
	- Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng trạng ngữ
	1
	62
	16
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	34
	- Thực hành đọc hiểu: Những nét đặc sắc trên “đất vật “ Bắc Giang. 
	2
	63-64
	16
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	35
	- Viết: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi
	1
	65
	17
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	36
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	66
	17
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	37
	Kiểm tra cuối học kì 1
	2
	67-68
	17
	Đề kiểm tra

	38
	- Viết: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi (tiếp) 
	2
	69-70
	18
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	39
	- Nói và nghe: Giải thích quy tắc, luật lệ, của một hoạt động hay trò chơi. 
	1
	71
	18
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	40
	Trả bài kiểm tra học kì 1
	1
	72
	18
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	HỌC KÌ II

	1
	BÀI 6: TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ '- Đọc hiểu văn bản: 
Ếch ngồi đáy giếng, 
Đẽo cày giữa đường
	3
	73-75
	19
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	2
	- Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
	2
	76-77
	19, 20
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	3
	- Thực hành Tiếng Việt: 
 Biện pháp tu từ nói quá; nói giảm, nói tránh
	1
	78
	20
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	4
	- Thực hành đọc hiểu: Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân; Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người xã hội. 
	2
	79-80
	20
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	5
	- Viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật 
	3
	81-83
	21
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	6
	- Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn
	1
	84
	21
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	7
	BÀI 7: THƠ '- Đọc hiểu văn bản: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông) 
	3
	85-87
	22
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	8
	- Đọc hiểu văn bản: Mây và sóng (Tago) 
	2
	88-89
	22, 23
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	9
	- Thực hành Tiếng Việt: Ẩn dụ, dấu chấm lửng
	1
	90
	23
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	10
	- Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm) 
	2
	91-92
	23
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	11
	- Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ. 
	3
	93-95
	24
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	12
	- Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
	1
	96
	24
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	14
	BÀI 8: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI '- Đọc hiểu văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) 
	3
	97-99
	25
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	15
	- Đọc hiểu văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng) 
	2
	100-101
	25, 26
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	16
	- Thực hành Tiếng Việt: Liên kết và mạch lạc trong văn bản. 
	1
	102
	26
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	17
	- Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại nhất (Uông Ngọc Dậu). 
	2
	103-104
	26
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	18
	- Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. 
	3
	105-107
	27
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	19
	- Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống. 
	1
	108
	27
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	20
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	109
	28
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	21
	 Kiểm tra giữa học kì II
	2
	110-111
	28
	Đề kiểm tra

	22
	BÀI 9: TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN '- Đọc hiểu văn bản: Cây tre Việt Nam (Thép Mới) 
	3
	112-114
	28, 29
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	23
	- Đọc hiểu văn bản: Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương) 
	2
	115-116
	29
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	24
	Trả bài kiểm tra giữa học kì 2
	1
	117
	30
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	25
	- Thực hành Tiếng Việt: Từ Hán Việt
	1
	118
	30
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	26
	- Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương 
 (Trần Cư) 
	2
	119-120
	30
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	27
	- Viết: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
	3
	121-123
	31
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	28
	- Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
	1
	124
	31
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	29
	BÀI 10: VĂN BẢN THÔNG TIN '- Đọc hiểu văn bản: Ghe xuồng Nam Bộ (Theo Minh Nguyên) 
	3
	125-127
	32
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	30
	- Đọc hiểu văn bản: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông
	2
	128-129
	32, 33
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	31
	- Thực hành Tiếng Việt: Thuật ngữ 
	1
	130
	33
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	32
	- Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa (Theo Trần Bình) 
	2
	131-132
	33
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	33
	- Ôn tập cuối kì 2
	1
	133
	34
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	34
	- Kiểm tra học kì 2
	2
	134-135
	34
	Đề kiểm tra

	35
	 - Viết: Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
Viết văn bản tường trình
	3
	136-138
	34, 35
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	36
	- Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ý chính của người nói
	1
	139
	35
	Máy tính, TV (máy chiếu) 

	37
	Trả bài kiểm tra học kì 2
	1
	140
	35
	Máy tính, TV (máy chiếu) 



1. 3. Phân phối Chương trình nhà trường môn TNHN năm học 2023 - 2024
- Tổng số tiết trong năm sau khi điều chỉnh: 105 tiết (Cả năm 35 tuần: Học kì I: 18 tuần - 18 tiết SHDC; 18 tiết DHCĐ; 18 tiết SHL- Học kì II: 17 tuần - 17 tiết SHDC; 17 tiết DHCĐ17 tiết SHL) 

* Sinh hoạt dưới cờ ( 35 tiết: HK 1:18 tiết; HK II: 17 tiết )
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Thiết bị dạy học

	1
	Sinh hoạt văn nghệ chủ đề Mái trường mến yêu
	1
	1
	1
	SGK, Máy tính, Tivi

	2
	Tuần lễ thi đua Giữ gìn trường lớp sạch đẹp
	1
	2
	2
	SGK, Máy tính, Tivi

	3
	Sáng tác theo chủ đề Những người bạn quanh tôi
	1
	3
	3
	SGK, Máy tính, Tivi

	4
	Chia sẻ những câu chuyện hay, khoảnh khắc đẹp về tình bạn
	1
	4
	4
	SGK, Máy tính, Tivi

	5
	Tìm kiếm tài năng, trao đổi ý nghĩa của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc
	1
	5
	5
	SGK, Máy tính, Tivi

	6
	Giới thiệu những tấm gương kiên trì, rèn luyện bản thân
	1
	6
	6
	SGK, Máy tính, Tivi

	7
	Trao đổi vai trò của người phụ nữ trong GĐ, XH nhân dịp 20/10
	1
	7
	7
	SGK, Máy tính, Tivi

	8
	Tuyên truyền về chủ đề Tôn trọng sự khác biệt và tìm hiểu và chia sẻ về giá trị sống
	1
	8
	8
	SGK, Máy tính, Tivi

	9
	Giới thiệu kỷ vật về tình thầy - trò
	1
	9
	9
	SGK, Máy tính, Tivi

	10
	Toạ đàm thầy trò qua các thế hệ
	1
	10
	10
	SGK, Máy tính, Tivi

	11
	Biểu diễn văn nghệ tôn vinh tình thầy trò và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thể hiện lòng biết ơn thầy cô
	1
	11
	11
	SGK, Máy tính, Tivi

	12
	Truyền thông về các tấm gương giáo viên mẫu mực
	1
	12
	12
	SGK, Máy tính, Tivi

	13
	Phát động phong trào thiện nguyện, nhân đạo gắn với TT Uống nước nhớ nguồn
	1
	13
	13
	SGK, Máy tính, Tivi

	14
	Biểu diễn văn nghệ về lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước
	1
	14
	14
	SGK, Máy tính, Tivi

	15
	Giới thiệu và tuyên truyền về ý nghĩa của các hoạt động trong cộng đồng ở địa phương
	1
	15
	15
	SGK, Máy tính, Tivi

	16
	Tổ chức trò chơi thử tài hiểu biết về các sự kiện, nhân vật, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống ở địa phương
	1
	16
	16
	SGK, Máy tính, Tivi

	17
	Giới thiệu về những cảnh quan thiên nhiên em từng đến
	1
	17
	17
	SGK, Máy tính, Tivi

	18
	Triển lãm tranh, ảnh… về cảnh quan thiên nhiên. Biểu diễn văn nghệ về vẻ đạp của quê hương, đất nước
	1
	18
	18
	SGK, Máy tính, Tivi

	19
	Giới thiệu bài viết về cảnh quan thiên nhiên của địa phương
	1
	19
	19
	SGK, Máy tính, Tivi

	20
	Hùng biện về vai trò của học sinh trong việc giữ gìn, bảo vệ các di tích, danh lam thắng cảnh của quê hương
	1
	20
	20
	SGK, Máy tính, Tivi

	21
	Toạ đàm: Học sinh và trách nhiệm với công viẹc gia đình và Biểu diễn tiểu phẩm: Chia sẻ việc nhà – kết nối yêu thương
	1
	21
	21
	SGK, Máy tính, Tivi

	22
	Triển lãm tranh, ảnh Gia đình yêu thương và Biểu diễn văn nghệ chủ đề gia đình
	1
	22
	22
	SGK, Máy tính, Tivi

	23
	Diễn đàn Văn hoá ứng xử trong gia đình và Phát động dự án tiết kiệm: Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn
	1
	23
	23
	SGK, Máy tính, Tivi

	24
	Giáo lưu với đại diện cha mẹ HS về chủ đề Làm chủ kinh tế trong gia đình
	1
	24
	24
	SGK, Máy tính, Tivi

	25
	Triển lãm tranh ảnh về ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống của VN
	1
	25
	25
	SGK, Máy tính, Tivi

	26
	Hùng biện những hành động của hs THCS góp phần giảm thiểu tác động của hiệu ứng nhà kính
	1
	26
	26
	SGK, Máy tính, Tivi

	27
	Trao đổi về giá trị sống hợp tác
	1
	27
	27
	SGK, Máy tính, Tivi

	28
	Trình diễn tiểu phẩm với chủ đề Sống an toàn
	1
	28
	28
	SGK, Máy tính, Tivi

	29
	Giao lưu với khác mời về các nghề ở địa phương
	1
	29
	29
	SGK, Máy tính, Tivi

	30
	Trao đổi về đặc điểm xu hướng phát triển …của các nghề hiện có ở địa phương và Triển lãm tranh, ảnh về nghệ ở địa phương
	1
	30
	30
	SGK, Máy tính, Tivi

	31
	Chia sẻ về những tấm gương khởi nghiệp thành công bằng nghệ ở địa phương
	1
	31
	31
	SGK, Máy tính, Tivi

	32
	Chi sẻ những câu chuyện tích cực về người làm nghề ở địa phương
	1
	32
	32
	SGK, Máy tính, Tivi

	33
	Giới thiệu những hoạt đọng hè của tổ chức đội
	1
	33
	33
	SGK, Máy tính, Tivi

	34
	Giới thiệu những CLB hoạt động trong mùa hè ở trường
	1
	34
	34
	SGK, Máy tính, Tivi

	35
	Hát về mùa hè
	1
	35
	35
	SGK, Máy tính, Tivi



* Sinh hoạt lớp ( 35 tiết: HK 1:18 tiết; HK II: 17 tiết )
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Thiết bị dạy học

	1
	Chia sẻ về mong muốn của em trong năm học mới
	1
	1
	1
	SGK, Máy tính, Tivi

	2
	Chia sẻ về tình bạn
	1
	2
	2
	SGK, Máy tính, Tivi

	3
	Kể câu chuyện về sự hòa đồng trong tình bạn
	1
	3
	3
	SGK, Máy tính, Tivi

	4
	Chia sẻ ý nghĩa về sự hòa đồng hợp tác
	1
	4
	4
	SGK, Máy tính, Tivi

	5
	Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả
	1
	5
	5
	SGK, Máy tính, Tivi

	6
	Trao đổi về ý nghĩa của tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc
	1
	6
	6
	SGK, Máy tính, Tivi

	7
	Chia sẻ về kỉ niệm hạnh phúc của em trong những năm học qua
	1
	7
	7
	SGK, Máy tính, Tivi

	8
	Chia sẻ về cách kiểm soát cảm xúc
	1
	8
	8
	SGK, Máy tính, Tivi

	9
	Lập kế hoạch các hoạt động tri ân thầy cô nhân dịp kỉ niệm ngày 20-11
	1
	9
	9
	SGK, Máy tính, Tivi

	10
	Tranh luận: nên hay không nên bày tỏ ý kiến của mình với thầy cô11
	1
	10
	10
	SGK, Máy tính, Tivi

	11
	Chia sẻ về ý nghĩa của việc hợp tác với thầy cô
	1
	11
	11
	SGK, Máy tính, Tivi

	12
	Tổng kết hoạt động tri ân thầy cô
	1
	12
	12
	SGK, Máy tính, Tivi

	13
	Chia sẻ những câu chuyện về hoạt động thiện nguyện ở địa phương
	1
	13
	13
	SGK, Máy tính, Tivi

	14
	Kể lại một kỉ niệm khi tham gia hoạt động thiện nguyện
	1
	14
	14
	SGK, Máy tính, Tivi

	15
	Trao đổi ý nghĩa của hành động thiện nguyện
	1
	15
	15
	SGK, Máy tính, Tivi

	16
	Lên ý tưởng câu lạc bộ phát huy truyền thống của địa phương
	1
	16
	16
	SGK, Máy tính, Tivi

	17
	Tổ chức trò chơi tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh
	1
	17
	17
	SGK, Máy tính, Tivi

	18
	Giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật về cảnh quan thiên nhiên
	1
	18
	18
	SGK, Máy tính, Tivi

	19
	Chia sẻ các câu chuyện về hoạt động bảo tồn di tích danh lam thắng cảnh
	1
	19
	19
	SGK, Máy tính, Tivi

	20
	Đề xuất sáng kiến bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh
	1
	20
	20
	SGK, Máy tính, Tivi

	21
	Chia sẻ kết quả thử thách làm đẹp ngôi nhà của em
	1
	21
	21
	SGK, Máy tính, Tivi

	22
	Chia sẻ cách thức làm việc hiệu quả
	1
	22
	22
	SGK, Máy tính, Tivi

	23
	Thảo luận về cách thể hiện tình cảm với các thành viên trong gia đình
	1
	23
	23
	SGK, Máy tính, Tivi

	24
	Kể câu chuyện về việc thể hiện sự lắng nghe tích cực của các thành viên trong gia đình
	1
	24
	24
	SGK, Máy tính, Tivi

	25
	Giới thiệu với người thân bạn bè về chiến dịch bảo vệ môi trường
	1
	25
	25
	SGK, Máy tính, Tivi

	26
	Thuyết phục người thân bạn bè tham gia bảo vệ môi trường
	1
	26
	26
	SGK, Máy tính, Tivi

	27
	Chia sẻ câu chuyện về tấm gương vượt khó mà em biết
	1
	27
	27
	SGK, Máy tính, Tivi

	28
	Thảo luận: chia sẻ kiến thức về việc tự bảo vệ bản thân trước tình huống nguy hiểm
	1
	28
	28
	SGK, Máy tính, Tivi

	29
	Tổ chức trò chơi tìm hiểu về nghề ở địa phương
	1
	29
	29
	SGK, Máy tính, Tivi

	30
	Khảo sát xu hướng chọn nghề ở địa phương của các bạn trong lớp
	1
	30
	30
	SGK, Máy tính, Tivi

	31
	Tranh luận về hướng chọn nghề
	1
	31
	31
	SGK, Máy tính, Tivi

	32
	Chia sẻ ca dao tục ngữ về chọn nghề ở địa phương
	1
	32
	32
	SGK, Máy tính, Tivi

	33
	Thành lập câu lạc bộ mùa hè
	1
	33
	33
	SGK, Máy tính, Tivi

	34
	Chia sẻ những dự định rèn luyện bản thân trong hè
	1
	34
	34
	SGK, Máy tính, Tivi

	35
	Chia sẻ kỉ niệm trong hè vừa qua. Chia sẻ hoạt động sẽ tham gia trong hè
	1
	35
	35
	SGK, Máy tính, Tivi






2. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá (Phụ lục 2) 
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức
	GV dạy

	Thường xuyên 1
	
	Trong các tiết học
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Khách quan. 
- Phù hợp đối tượng. 
	Hỏi đáp 
	Đ/c Duyên, Huệ, Mai 

	Thường xuyên 2
	Dưới 45p
	Tuần 6, 
Tuần 25
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Khách quan. 
- Phù hợp đối tượng. 
	Kiểm tra viết 
	Đ/c Duyên, Huệ, Mai 

	Thường xuyên 3
	Dưới
4p
	Tuần 12, Tuần 31
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Khách quan. 
- Phù hợp đối tượng. 
	Kiểm tra viết
	Đ/c Duyên, Huệ, Mai 

	Thường xuyên 4
	Dưới 45p
	Tuần 17, Tuần 33
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Khách quan. 
- Phù hợp đối tượng. 
	Kiểm tra viết 
	Đ/c Duyên, Huệ, Mai 

	Giữa học kì 
	90p
	Tuần 9-10
Tuần 26-27
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Khách quan. 
- Phù hợp đối tượng. 
	Kiểm tra viết 
	Đ/c Duyên, Huệ, Mai 

	Cuối học kì 
	90p
	Tuần 17
Tuần 34
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng
- Khách quan. 
- Phù hợp đối tượng. 
	Kiểm tra viết 
	Đ/c Duyên, Huệ, Mai 



III. NHIỆM VỤ KHÁC: 
	1. Phụ đạo đại trà: 
	1. 1. Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ văn 7
KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
	Nội dung ôn tập
	Thời điểm
	Số tiết
	Thiết bị 
dạy học
	Địa điểm dạy học

	1

	BÀI 1. TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT
	- Thực hành đọc hiểu văn bản truyện ngắn, tiểu thuyết ngoài SGK
	Tuần 2

	3


	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	2

	
	- Thực hành viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	Tuần
3, 4

	6


	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	3


	BÀI 2. 
THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ
	 
- Thực hành đọc hiểu văn bản thơ bốn chữ, năm chữ ngoài SGK

	Tuần 5



	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	4


	
	- Thực hành viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ. 

	Tuần
6, 7


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	5


	BÀI 3. 
TRUYỆN 
KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG

	- Thực hành đọc hiểu truyện khoa học viễn tưởng ngoài SGK
	Tuần 8


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	6



	
ÔN TẬP
GIỮA KÌ I

	- Ôn tập tổng hợp kiến thức đã học 
- Luyện đề tổng hợp 
- Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa kì 1

	Tuần
 9, 10



	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	7


	BÀI 3. 
TRUYỆN 
KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG
 (tiếp theo) 
	- Thực hành viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc. 

	Tuần 11


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	8


	BÀI 4. 
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

	- Thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận văn học ngoài SGK
	Tuần 12


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	9


	
	- Thực hành viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học. 
	Tuần 13, 14


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	10


	BÀI 5. 
VĂN BẢN THÔNG TIN
	- Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin ngoài SGK
	Tuần 15, 16


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	11


	ÔN TẬP 
TỔNG HỢP CUỐI KÌ I

	- Ôn tập tổng hợp cuối kì. 
- Luyện đề tổng hợp cuối kì
- Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp. 
	Tuần 17, 18


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp



HỌC KÌ II

	STT
	Bài học
	Nội dung ôn tập
	Thời điểm
	Số tiết
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	12


	BÀI 6. TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ
	- Thực hành đọc hiểu văn bản truyện ngụ ngôn, tục ngữ ngoài SGK 

	Tuần 19


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	21

	
	- Thực hành viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật. 

	Tuần 20, 21

	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	22


	BÀI 7
THƠ

	- Thực hành đọc hiểu văn bản thơ ngoài SGK
	Tuần 22


	3


	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	24


	
	- Thực hành viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ 

	Tuần 23, 24


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	25


	BÀI 8
NGHỊ LUẬN 
XÃ HỘI

	- Thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội ngoài SGK
	Tuần 25


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	28

	ÔN TẬP 
GIỮA KÌ II

	- Ôn tập tổng hợp kiến thức đã học từ bài 6, 7, 8
- Luyện đề tổng hợp 
- Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa kì 2
	Tuần 26, 27

	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	27


	BÀI 8
NGHỊ LUẬN
XÃ HỘI
 (tiếp theo) 
	- Thực hành viết bài văn nghị luận và trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống. 

	Tuần 28


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	29


	BÀI 9
TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN

	- Thực hành đọc hiểu văn bản tùy bút và tản văn ngoài SGK
	Tuần 29


	3
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	31


	
	- Thực hành viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

	Tuần 30, 31


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	32


	BÀI 10
VĂN BẢN THÔNG TIN
	- Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin ngoài SGK
	Tuần 32, 33


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp

	35


	
ÔN TẬP 
CUỐI KÌ II

	- Ôn tập tổng hợp cuối năm
- Luyện đề tổng cuối năm
- Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp. 
	Tuần 34, 35


	6
	- Máy tính, máy chiếu 
 (TV) 
- Phiếu học tập
	Trong lớp



2. Bồi dưỡng học sinh giỏi: 
2. 1. Kế hoạch dạy đội tuyển Địa 9
	TT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Thời gian thực hiện

	1
	Chuyên đề: Vẽ và nhận xét biểu đồ, bảng số liệu
	6
	Tuần 1, 2, 3 
 (Tháng 9) 

	2
	Chuyên đề: Địa lí Việt Nam (Phần Tự nhiên Việt Nam) – Lớp 8 
	6
	Tuần 4 (T9) 
Tuần 1, 2 (T10) 

	3
	Chuyên đề: Địa lí dân cư (Lớp 9) 
	2
	Tuần 3, 4
 (Tháng 10) 

	4
	Chuyên đề: Địa lí Các ngành kinh tế 
	6
	Tuần 1, 2, 3, 
 (Tháng11) 

	5
	Chuyên đề: Địa lí các vùng kinh tế 
	8
	Tuần 4 (T11), 
Tuần 1, 2, 3, 4 (T12) 

	Tổng
	Luyện đề tổng hợp 
	10
	Các buổi còn lại 



	3. Tổ chức các hoạt động giáo dục: Sinh hoạt tập thể, Phục vụ cộng đồng, Lao động tự phục vụ, Trải nghiệm hướng nghiệp,. 
	a/ Nội dung: Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh: Khảo sát tình hình tham gia giao thông của học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo
	b/ Thời gian, địa điểm, thành phần: 



	
	Lớp 7E
	Lớp 7A

	Thời gian
	1/10/2022
	1/10/2022

	Địa điểm
	Huyện Vĩnh Bảo (Cổng trường học và một số đầu mút giao thông, khu vực có đèn đỏ.) 
	Huyện Vĩnh Bảo (Cổng trường học và một số đầu mút giao thông, khu vực có đèn đỏ.) 

	Thành phần
	Giáo viên, học sinh
	Giáo viên, học sinh

	Phương tiện
	Đi xe đạp, hoặc xe đạp điện
	Đi xe đạp, hoặc xe đạp điện


	c/ Hình thức: 
	- Thực địa
	- Theo nhóm/lớp

	4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn: 

	TT
	Nội dung 
	Thời gian
	Điều chỉnh

	1
	- Rút kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn, hoạt động giáo dục, kế hoạch bài học; điều chỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn năm học 2023-2024 
	Tháng 8,9
	

	2
	- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học theo các bước: xây dựng kế hoạch bài dạy; lên lớp thực hành tiết dạy minh hoạ kế hoạch bài học phát triển năng lực phẩm chất học sinh; tổ chức rút kinh nghiệm; điều chỉnh và vận dụng kết quả bài dạy vào thực tiễn 
	Các đợt SHCM của tổ/nhóm, trường, cụm, huyện, thành phố ...  trong năm học
	

	3
	- Chuyên đề nâng  cao chất lượng ôn thi vào 10: rút kinh nghiệm công tác ôn thi vào 10 năm học 2022-2023 và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi vào 10 năm học 2023-2024
	Tháng 8,9,4,5
	

	4
	- Tham gia dự giờ, SHCM về:
+ Chuyên đề tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì 
+ Chuyên đề dạy học theo chủ đề (chủ đề đơn môn, chủ đề tích hợp)
+ Chuyên đề dạy lồng ghép QP-AN, Giáo dục môi trường vào bài dạy
+ Chuyên đề tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
+ Chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học
+ Chuyên đề sử dụng một số phần mềm trực tuyến
+ Chuyên đề nâng cao chất lượng phụ đạo đại trà
+ Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi
+ Một số chuyên đề khác theo yêu cầu của Phòng giáo dục, Sở giáo dục 
	Các đợt SHCM của tổ/nhóm, trường, cụm, huyện, thành phố ...  trong năm học
	






	4
	Tham gia học bồi dưỡng các modul trực tuyến theo quy định của SGD, BGD; 
	Theo lịch của cấp trên
	





	 
TỔ TRƯỞNG
 (Ký và ghi rõ họ tên) 



Nguyễn Thị Thu
	Vĩnh Bảo, ngày 20 tháng 08 năm 2023
GIÁO VIÊN
 (Ký và ghi rõ họ tên) 



Nguyễn Thị Huệ 
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